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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 06 tháng 09 năm 2021





	THỨ
	TIẾT
	6A1
(Kiều)
	6A2
(Trúc)
	6A3
(Anh.N)
	6A4
(Diễm)
	6A5
(Minh)
	6A6
(Cúc)
	6A7
(Tuyền)
	6A8
(Phúc)
	6TH1
(Trinh.MT)
	6TH2
(Oanh)
	7A1
(Tú)
	7A2
(Hằng.S)
	7A3
(Như)
	7A4
(Anh.Anh)
	7A5
(Ngân)
	7A6
(Ái)

	2
	1
	MT
	Địa
	KHTN
	KHTN
	Anh
	Toán
	Anh
	GDCD
	Địa
	TH Tin
	Anh
	Sử
	Toán
	Sinh
	GDCD
	Lý

	
	2
	Anh
	TH Tin
	Địa
	Anh
	GDCD
	GDCD
	CNghệ
	Toán
	Nhạc
	KHTN
	Toán
	Toán
	Sinh
	TH Tin
	Nhạc
	Sinh

	
	3
	Sử
	Anh
	MT
	GDCD
	CNghệ
	Nhạc
	Toán
	Toán
	TH Tin
	Nhạc
	Văn
	Toán
	Anh
	Lý
	Địa
	Toán

	
	4
	
	Toán
	Anh
	
	
	CNghệ
	
	
	
	Địa
	Văn
	
	TH Tin
	
	Lý
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	KHTN
	GDCD
	Anh
	Thể dục
	MT
	Văn
	Văn
	KHTN
	Văn
	CNghệ
	Anh
	Nhạc
	Thể dục
	CNghệ
	Thể dục
	Anh

	
	2
	Anh
	KHTN
	Văn
	CNghệ
	KHTN
	Văn
	Văn
	MT
	KHTN
	GDCD
	MT
	Thể dục
	GDCD
	Nhạc
	Anh
	Anh

	
	3
	Nhạc
	Nhạc
	Văn
	Văn
	Văn
	MT
	KHTN
	Anh
	KHTN
	Thể dục
	Lý
	Anh
	Anh
	Anh
	Sinh
	CNghệ

	
	4
	CNghệ
	
	Nhạc
	Văn
	Văn
	
	
	
	MT
	
	
	GDCD
	
	
	
	Nhạc

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Thể dục
	CNghệ
	GDCD
	MT
	TH Tin
	Sử
	Thể dục
	Anh
	Toán
	Anh
	CNghệ
	MT
	Văn
	Toán
	Anh
	Toán

	
	2
	GDCD
	Thể dục
	TH Tin
	Anh
	Anh
	TH Tin
	Sử
	Thể dục
	Toán
	MT
	Địa
	CNghệ
	Văn
	GDCD
	Toán
	Toán

	
	3
	Địa
	Toán
	Toán
	Địa
	Sử
	Anh
	Toán
	CNghệ
	Anh
	Toán
	GDCD
	Sinh
	MT
	Thể dục
	Toán
	Địa

	
	4
	
	Anh
	
	
	
	
	MT
	Sử
	Sử
	Toán
	Thể dục
	
	
	Địa
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	KHTN
	KHTN
	Toán
	Sử
	Địa
	Anh
	KHTN
	Văn
	Văn
	Văn
	Nhạc
	Toán
	Toán
	Anh
	MT
	TH Tin

	
	2
	TH Tin
	MT
	Toán
	Toán
	KHTN
	KHTN
	Anh
	Văn
	Toán
	Văn
	TH Tin
	Anh
	Toán
	Sử
	Sử
	Thể dục

	
	3
	Toán
	Văn
	Thể dục
	Toán
	Toán
	Toán
	Địa
	KHTN
	Toán.TH
	Toán.TH
	Sinh
	Lý
	Nhạc
	MT
	TH Tin
	Sử

	
	4
	Toán
	
	
	Nhạc
	
	Toán
	
	Địa
	Toán.TH
	Toán.TH
	
	
	
	
	
	MT

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Toán
	Sử
	CNghệ
	KHTN
	Toán
	Thể dục
	Nhạc
	TH Tin
	GDCD
	Toán
	Toán
	Văn
	CNghệ
	Toán
	Văn
	Văn

	
	2
	Văn
	Toán
	KHTN
	TH Tin
	Toán
	Địa
	GDCD
	Nhạc
	Thể dục
	Sử
	Toán
	Văn
	Lý
	Toán
	Văn
	Văn

	
	3
	Văn
	Văn
	Sử
	Toán
	Nhạc
	KHTN
	Toán
	Toán
	CNghệ
	KHTN
	Sử
	TH Tin
	Địa
	Văn
	Toán
	GDCD

	
	4
	
	
	
	
	Thể dục
	
	TH Tin
	
	
	
	
	Địa
	Sử
	Văn
	CNghệ
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	7A7
(Loan.S)
	7TH1
(Phương.GD)
	7TH2
(Thuận)
	8A1
(Luân)
	8A2
(Thanh.S)
	8A3
(Hiếu)
	8A4
(Diễm.Đ)
	8A5
(Chính)
	8A6
(Thu.S)
	8A7
(Chương)
	8A8
(Phong)
	8TH1
(Thoa.GD)
	8TH2
(Đều)
	9A1
(Phượng.Anh)
	9A2
(Loan.Anh)
	9A3
(Huệ. L)

	2
	1
	Nhạc
	Địa
	Toán
	GDCD
	Toán
	Toán
	Sử
	MT
	Nhạc
	Văn
	Toán
	Toán
	Sinh
	Văn
	Anh
	Anh

	
	2
	TH Tin
	Anh
	Toán
	MT
	Địa
	Toán
	GDCD
	Toán
	Sử
	Văn
	TH Tin
	Toán
	MT
	Anh
	Sử
	Lý

	
	3
	Toán
	Sử
	TH Tin
	Anh
	Anh
	Lý
	TH Tin
	Sinh
	Địa
	Sử
	GDCD
	MT
	Toán
	Toán
	Địa
	GDCD

	
	4
	Sinh
	
	Anh
	Nhạc
	
	Anh
	
	Địa
	
	MT
	Sử
	GDCD
	Toán
	Toán
	
	Toán

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Lý
	MT
	Văn
	CNghệ
	Sinh
	Thể dục
	Lý
	Văn
	Sinh
	Nhạc
	Anh
	TH Tin
	CNghệ
	Văn
	CNghệ
	Hoá

	
	2
	Anh
	CNghệ
	Văn
	Sinh
	TH Tin
	Văn
	Thể dục
	CNghệ
	Lý
	Thể dục
	Nhạc
	Anh
	Anh
	Văn
	Lý
	Thể dục

	
	3
	GDCD
	Văn
	MT
	Anh
	Lý
	Văn
	Anh
	Lý
	Thể dục
	Hoá
	CNghệ
	CNghệ
	Văn
	CNghệ
	Văn
	Văn

	
	4
	
	Văn
	
	
	CNghệ
	Sinh
	Hoá
	
	MT
	
	
	Thể dục
	Văn
	Thể dục
	GDCD
	Anh

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sinh
	
	
	
	

	4
	1
	Địa
	Toán
	GDCD
	TH Tin
	Sử
	Toán
	Nhạc
	Sử
	CNghệ
	Anh
	Toán
	Địa
	GDCD
	TH Tin
	Anh
	Toán

	
	2
	MT
	Toán
	Sử
	Thể dục
	Anh
	TH Tin
	Sinh
	Anh
	Anh
	CNghệ
	Toán
	Nhạc
	Toán
	Địa
	Nhạc
	Toán

	
	3
	Toán
	TH Tin
	CNghệ
	Sử
	Nhạc
	MT
	Toán
	Thể dục
	Toán
	GDCD
	Văn
	Toán.TH
	Toán.TH
	Sinh
	TH Tin
	Sử

	
	4
	Toán
	Nhạc
	
	Địa
	Thể dục
	GDCD
	
	Nhạc
	
	Toán
	Văn
	Toán.TH
	Toán.TH
	
	Toán
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Địa
	
	
	

	5
	1
	Thể dục
	Sinh
	Toán
	Văn
	Văn
	Anh
	MT
	GDCD
	Anh
	Lý
	Sinh
	Toán
	Nhạc
	Toán
	Hoá
	TH Tin

	
	2
	Anh
	Lý
	Sinh
	Văn
	Văn
	Sử
	Anh
	TH Tin
	GDCD
	Anh
	MT
	Hoá
	Lý
	Hoá
	Thể dục
	Sinh

	
	3
	Sử
	Toán.TH
	Toán.TH
	Hoá
	MT
	Nhạc
	Văn
	Anh
	TH Tin
	Sinh
	Anh
	Văn
	Thể dục
	Anh
	Sinh
	Địa

	
	4
	
	Toán.TH
	Toán.TH
	Toán
	
	
	Văn
	
	Hoá
	
	Hoá
	Văn
	TH Tin
	Sử
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lý
	Hoá
	
	
	

	6
	1
	Văn
	Thể dục
	Nhạc
	Lý
	Hoá
	Hoá
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Địa
	Sử
	Sử
	GDCD
	Văn
	Văn

	[bookmark: _GoBack]
	2
	Văn
	GDCD
	Địa
	Toán
	GDCD
	Địa
	Toán
	Toán
	Văn
	Toán
	Thể dục
	Khoa học
	Khoa học
	Nhạc
	Văn
	Văn

	
	3
	CNghệ
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Toán
	CNghệ
	Địa
	Văn
	Toán
	Địa
	Lý
	Khoa học
	Khoa học
	Lý
	Toán
	Nhạc

	
	4
	
	
	Lý
	
	Toán
	
	CNghệ
	Hoá
	Toán
	TH Tin
	
	Khoa học
	Khoa học
	
	Toán
	CNghệ

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
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	THỨ
	TIẾT
	9A4
(Loan.Đ)
	9A5
(Bình)
	9A6
(Nhung)
	9A7
(Phượng. Đ)
	9A8
(Loan. H)
	9TH1
(Tuấn.T)
	9TH2
(Việt)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1
	Địa
	Văn
	Văn
	TH Tin
	Toán
	TH Tin
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	TH Tin
	Văn
	Sử
	Văn
	Địa
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Sinh
	Toán
	Anh
	Văn
	Hoá
	Anh
	Địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Hoá
	
	GDCD
	Văn
	Nhạc
	Toán
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1
	Anh
	Văn
	Sinh
	Anh
	GDCD
	Văn
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Văn
	Sinh
	CNghệ
	Hoá
	Anh
	Văn
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	GDCD
	Thể dục
	Văn
	Thể dục
	Văn
	Sinh
	CNghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lý
	Anh
	
	
	Văn
	CNghệ
	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Thể dục
	Nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Anh
	Nhạc
	Thể dục
	Sinh
	Toán
	Toán
	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	CNghệ
	Anh
	Sử
	Toán
	Toán
	Toán
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Nhạc
	Toán
	TH Tin
	CNghệ
	Địa
	Toán.TH
	Toán.TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	Toán
	
	Địa
	CNghệ
	Toán.TH
	Toán.TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Thể dục
	Sử
	Anh
	Toán
	TH Tin
	Hoá
	Sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Toán
	Địa
	Nhạc
	Toán
	Sinh
	Lý
	TH Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	Lý
	Hoá
	Anh
	Anh
	Sử
	Hoá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	Toán
	
	
	Văn
	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	Nhạc
	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	Sử
	Văn
	Địa
	Lý
	Lý
	GDCD
	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	TH Tin
	CNghệ
	Lý
	Văn
	Thể dục
	Anh. TH
	Anh. TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Văn
	Hoá
	Toán
	GDCD
	Sử
	Anh. TH
	Anh. TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Văn
	GDCD
	Toán
	Nhạc
	
	Anh. TH
	Anh. TH
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



